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I. Trắc nghiệm (5 điểm): Ghi lại các chữ cái đứng trước câu trả lời đúng cho mỗi câu sau vào giấy kiểm tra

Câu 1: Khi đặt đường ray xe lửa người ta phải để một khe hở chỗ tiếp giáp giữa hai thanh ray vì:
	A. Để lắp các thanh ray dễ hơn
	B. Khi nhiệt độ tăng thanh ray dài ra

	C. Không thể hàn hai thanh ray được
	D. Chiều dài thanh ray không đủ


Câu 2: Hiện tượng nào sau đây không phải là sự ngưng tụ?
	A. Sự tạo thành hơi nước
	B. Sự tạo thành mưa

	C. Sương đọng trên lá cây
	D. Sự tạo thành mây


Câu 3: Cách sắp xếp các chất nở vì nhiệt từ nhiều đến ít là:
	A. Đồng, nước, khí oxi
	B. Nước, đồng, khí oxi
	C. Khí oxi, đồng, nước
	D. Khí oxi, nước, đồng


Câu 4: Quan sát đường bểu diễn sự nóng chảy của băng phiến , đoạn biểu diễn giai đoạn đang nóng chảy là:
	A. Đoạn nằm ngang
	B. Đoạn nằm nghiêng
	C. Đáp án khác
	D. Đoạn cong


Câu 5: Hiện tượng nào sau đây không liên quan đến sự nóng chảy?
	A. Bỏ cục nước đá vào cốc nước
	B. Đúc chuông đồng

	C. Đốt đèn dầu
	D. Đốt một ngọn nến


Câu 6: Cốc thủy tinh như thế nào thì khó vỡ hơn khi rót nước nóng (lạnh) vào?
	A. Cốc có thành mỏng, đáy mỏng
	B. Cốc có thành dày, đáy mỏng

	C. Cốc có thành mỏng, đáy dày
	D. Cốc có thành dày, đáy dày


Câu 7: Ở 0oC nước nguyên chất tồn tại ở thể nào?
	A. Hơi
	B. Rắn
	C. Rắn và lỏng
	D. Lỏng


Câu 8: Tốc độ bay hơi không phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây?
	A. Mặt thoáng chất lỏng
	B. Khối lượng chất lỏng

	C. Gió
	D. Nhiệt độ


Câu 9: Câu nào sau đây không đúng ?
	A. Sự nóng chảy là sự chuyển từ thể rắn sang thể lỏng của một chất

	B. Mỗi chất khác nhau thường có nhiệt độ nóng chảy khác nhau

	C. Nhiệt độ mà tại đó chất rắn bắt đầu nóng chảy được gọi là nhiệt độ nóng chảy

	D. Trong suốt quá trình nóng chảy, nhiệt độ nóng chảy luôn luôn thay đổi


Câu 10: Khi nhiệt độ thay đổi, các trụ bê tông cốt thép không bị nứt vì:
	A. Bê tông và thép không nở vì nhiệt
	B. Bê tông và thép nở vì nhiệt như nhau

	C. Bê tông nở nhiệt ít hơn thép
	D. Bê tông nở nhiệt nhiều hơn thép


Câu 11: Hiện tượng nào sau đây không liên quan đến đông đặc:
	A. Làm đá trong tủ lạnh
	B. Đúc tượng đồng

	C. Tuyết tan
	D. Rèn thép trong lò rèn


Câu 12: Sương mù thường xuất hiện vào mùa lạnh là do hiện tượng vật lí nào?
	A. Sự bay hơi
	B. Sự ngưng tụ 

	C. Sự nóng chảy 
	D. Sự đông đặc


Câu 13: Băng kép hoạt động dựa trên hiện tượng:
	A. Chất rắn  nở ra khi nóng lên

	B. Các chất rắn khác nhau co dãn vì nhiệt khác nhau

	C. Chất rắn co lại khi lạnh đi

	D. Chất rắn co dãn vì nhiệt ít hơn các chất khác


Câu 14: Khi tìm hiểu một hiện tượng vật lí, người ta thường thực hiện các hoạt động sau:
	a). Quan sát hiện tượng

	b). Rút ra kết luận

	c). Dự đoán tính chất của hiện tượng

	d). Dùng thí nghiệm để kiểm tra dự đoán

Trong việc tìm hiểu tốc độ bay hơi của chất lỏng, người ta đã thực hiện các hoạt động theo thứ tự nào?

A. b, c, d, a                    B. d, c, b, a                      C. c, b, d, a                   D. a, c, d, b


Câu 15: Trường hợp nào sau đây liên quan đến sự ngưng tụ? Hãy chọn câu đúng nhất:
	A. Hà hơi vào mặt gương, gương bị mờ

	B. Rượu đựng trong chai  bị cạn dần

C. Sấy tóc để tóc nhanh khô

D. Nước để vào tủ đá chuyển thành nước đá


Câu 16: Phát biểu sai là:
	A. Khi đang nóng chảy hay đang đông đặc thì nhiệt độ của nhiều chất không thay đổi

	B. Một chất nóng chảy ở nhiệt độ nào thì đông đặc ở nhiệt độ đó

	C. Khi đang đông đặc thì chất ở thể rắn

	D. Đông đặc và nóng chảy là hai quá trình ngược nhau


Câu 17: Tại sao trồng chuối hay mía người ta lại phạt bớt lá?
	A. Để cây bớt cao

	B. Giảm dinh dưỡng cho cây

	C. Giảm bớt sự bay hơi nước để giữ nước cho cây

	D. Nhằm tiện chăm sóc


Câu 18: Khi lau bảng bằng khăn ướt, một lát sau bảng khô vì:
	A. Nước ở bảng chảy xuống đất
	B. Sơn trên bảng hút nước

	C. Chất liệu làm bảng hút nước
	D. Nước ở bảng bay hơi vào không khí


Câu 19: Rượu nóng chảy ở -117oC . Hỏi rượu đông đặc ở nhiệt độ nào?
	A. 117oC
	B. Cao hơn -117oC
	C. Thấp hơn -117oC
	D. -117oC


Câu 20: Câu nào sau đây không đúng khi nói về sự bay hơi của chất lỏng ?
	A. Xảy ra trên bề mặt thoáng của chất lỏng

	B. Không thể nhìn thấy được

	C. Xảy ra ở một nhiệt độ nhất định của chất lỏng

	D. Xảy ra ở bất kỳ nhiệt độ nào của chất lỏng


II. Tự luận (5 điểm).
Câu 1: (1 điểm)    a) đổi 200 C ra 0F                         b) Đổi 950F ra 0C
Câu 2: (2 điểm)  Tại sao vào mùa lạnh, khi hà hơi vào mặt gương ta thấy mặt gương mờ đi rồi sau 1 thời gian mặt gương lại sáng trở lại.

Câu 2: (2 điểm)  Hình vẽ sau, vẽ đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ của nước theo thời gian đun.
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	Hỏi:

1. Nước ở thể nào trong khoảng thời gian từ phút 0 đến phút 5; từ phút 5 đến phút 10, từ phút 10 đến phút 20 ?

2. Hãy mô tả sự thay đổi nhiệt độ của nước trong các khoảng thời gian trên ?


                                                                         Thời gian (phút)  
-----------------------------------------------

----------- HẾT ----------
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